
1 

 

NGỮ VĂN 7  

ĐỌC HIỂU MỞ RỘNG THỂ LOẠI NGOÀI SGK 

 

Stt Thể loại Số đề Trang 

1 Truyện 20 01-32 

2 Tiểu thuyết 03 33-39 

3 Thơ bốn chữ, năm chữ 22 40-93 

4 Truyện ngụ ngôn 10 94-117 

5 Văn bản nghị luận 34 118-158 

6 Thơ tự do 26 159-186 

7 Văn bản thông tin 6 187-200 

8 Tản văn 1 201-206 

9 Truyện viễn tưởng 11 207-220 

10 Trang sách và cuộc sống 1 221-226 

 TỔNG 126  
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1.TRUYỆN: 

ĐỀ 1: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: 

Quà của bà 

Bà tôi bận lắm, cặm cụi công việc suốt ngày. Nhưng chả lần nào 

đi chợ mà bà không tạt vào thăm hai anh em tôi, cho chúng tôi khi thì 

tấm bánh đa, quả thị, khi thì củ sắn luộc hoặc mớ táo. Ăn quà của bà 

rất thích, nhưng ngồi vào lòng bà nghe bà kể chuyện còn thích hơn 

nhiều. 

Gần đây, bà tôi không được khỏe như xưa nữa. Đã hai năm nay, 

bà bị đau chân. Bà không đi chợ được, cũng không đến chơi với các 

cháu được. Thế nhưng lần nào chúng tôi đến thăm bà, bà cũng vẫn có 

quà cho chúng tôi: khi thì mấy củ dong riềng, khi thì cây mía, quả na, 

hoặc mấy khúc sắn dây, toàn những thứ tự tay bà trồng ra. Chiều qua, 

đi học về, tôi chạy đến thăm bà. Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run 

run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói quà đặc biệt: ô mai 

sấu! 

Bà ơi bà! Ô mai sấu bà cho, cháu sẽ chia cho bố cháu, mẹ cháu 

và anh cháu… Cháu biết rồi, bà ơi… Cứ sáng sớm, sau mỗi đêm mưa 

gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu 

bà trồng từ thời con gái. Rồi bà rửa, bà ngâm muối, bà phơi. Bà gói 

thành từng gói nhỏ, bà đợi  các cháu đến bà cho… 
                      (Theo Vũ Tú Nam) 

Câu 1 : Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2: Tìm một cụm chủ - vị có vai trò mở rộng câu trong câu: “Cứ sáng sớm, sau 

mỗi đêm mưa gió, bà lại lần ra sân, nhặt những quả sấu rụng ở quanh gốc cây sấu bà 

trồng từ thời con gái.” 

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn sau: 

“Bà ngồi dậy, cười cười, rồi tay bà run run, bà mở cái tay nải của bà, đưa cho tôi một gói 

quà đặc biệt: ô mai sấu!” 

Câu 4 : Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua văn bản trên? 

Câu 5: Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn văn 

(khoảng 100 chữ), nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bà và tình cảm của nhân vật 

“tôi” đối với bà. 

 

GỢI Ý:  

1 Phương thức biểu đạt chính: Tự sự 

2 
HS tìm được 1 cụm C-V theo yêu cầu của đề bài.  

VD: bà trồng, … 

3 
Biện pháp tu từ: Liệt kê. 

    Liệt kê cử chỉ, hoạt động của bà: ngồi dậy, cười cười, mở, đưa 
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Tác dụng: Thể hiện hình ảnh người bà hiền hậu với tình thương yêu trìu 

mến của bà dành cho người cháu; luôn quan tâm và dành cho cháu những 

món quà “đặc biệt” mà cháu thích. 

4 

Đây là câu hỏi mở, tùy học sinh lựa chọn bức thông điệp miễn là lí giải 

hợp lí. Dưới đây là một số nội dung gợi ý: 

- Tình cảm của bà cháu là tình cảm gia đình thiêng liêng quý giá vì đây 

là tình cảm làm cơ sở cội nguồn cho tình yêu quê hương đất nước. 

- Chúng ta cần yêu thương và có hiếu với bà vì tình yêu thương của bà 

dành cho cháu là sâu nặng vô bờ bến. 

- Cần kính yêu, tự hào và giữ gìn trân trọng tình cảm bà cháu. Vì đó là 

tình cảm thiêng liêng, là điểm tựa cho cuộc đời của mỗi chúng ta... 

- Người cháu thấu hiểu và cảm nhận được tình cảm của bà dành cho mình 

và rất mực yêu thương, kính trọng bà nên đã viết về bà với thái độ trân 

trọng ngợi ca bà… 

(HS cần nêu ít nhất 2 nội dung) 

5  a. Đảm bảo thể thức đoạn văn, số chữ qui định.  

b. Xác định đúng nội dung đoạn văn: Hình ảnh người bà 

c. Nội dung:  

- Hình ảnh người bà: nhân hậu, yêu thương các cháu hết lòng, dù tuổi 

cao sức yếu nhưng vẫn đến thăm cháu và khi chân đau không thể tiếp 

tục đến thăm cháu được, bà vẫn luôn có quà cho cháu, làm ô mai sấu 

cho cháu… 

- Tình cảm của nhân vật “tôi”: gần gũi, thấu hiểu những tình cảm bà 

dành cho mình, từ đó rất mực yêu thương, kính trọng, tự hào ngợi ca 

bà. 

 

ĐỀ 2: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi: 

                                                    HAI CON GÀ TRỐNG 

      “Có hai con gà cùng một gà mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, đủ lông đủ cánh 

trở thành hai con gà trống, chúng lại hay cãi vã nhau. Con nào cũng tự cho mình là đẹp 

đẽ, oai phong hơn, có quyền làm Vua của Nông Trại. 

        Một hôm, sau khi cãi nhau, chúng đánh nhau kịch liệt, định rằng hễ con nào thắng sẽ 

được làm Vua của Nông Trại. Sau cùng, dĩ nhiên một con thắng và một con bại. 

        Con gà thắng trận vội nhảy lên hàng rào, vỗ cánh và cất tiếng gáy vang, ca tụng sự 

chiến thắng của mình. Chẳng ngờ tiếng gáy của con gà làm một con chim ưng khi bay 

ngang qua đấy chú ý đến. Thế là, con chim ưng xà xuống bắt con gà thắng trận mang đi 

mất. Trong khi đó con gà bại trận vẫn còn nằm thoi thóp thở.” 

Câu 1: Chỉ ra phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên trên. 

Câu 2: Xác định biện pháp tu từ có trong văn bản? 

Câu 3: Trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của câu chuyện bằng đoạn văn khoảng 7- 9 

câu: 

 

GỢI Ý: 

1. PTBĐ: tự sự 

2. BPTT: nhân hóa 

   3* Hình thức: Đoạn văn khoảng 7- 9 câu, trình bày mạch lạc... 
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* Nội dung: 

- Câu chuyện kể về 2 anh em nhà gà cãi vã, đánh nhau vì tranh nhau làm vua Nông 

Trại. 

- Câu chuyện đề cập đến vấn đề: Tình cảm anh em ruột thịt trong gia đình. Anh em 

cùng cha mẹ sinh ra phải thương yêu, đùm bọc, nhường nhịn nhau, không nên cãi vã, 

tranh giành sẽ mang lại hậu quả xấu. Đồng thời, câu chuyện cũng phê phán thói kiêu 

ngạo, hiếu thắng. 

 

 

 

ĐỀ 3: Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi ở dưới: 

Bố tôi 

Tôi đi học dưới đồng bằng. Còn bố tôi, từ nơi núi đồi hiểm trở, ông luôn dõi theo 

tôi. 

Bao giờ cũng vậy, ông mặc chiếc áo kẻ ô phẳng phiu nhất, xuống núi vào cuối mỗi 

tuần. Ông rẽ vào bưu điện để nhận những lá thư tôi gửi. Lặng lẽ, ông vụng về mở nó ra. 

Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của ông. Rồi 

lặng lẽ như lúc mở ra, ông xếp nó lại, nhét vào bao thư. Ông ngồi trầm ngâm một lúc, khẽ 

mỉm cười rồi đi về núi. 

Về đến nhà, ông nói với mẹ tôi: “Con mình vừa gửi thư về”. Ông trao thư cho bà. 

Bà lại cẩn thận mở nó ra, khen: “Con mình viết chữ đẹp quá! Những chữ tròn, thật tròn, 

những cái móc thật bén. Chỉ tiếc rằng không biết nó viết gì. Sao ông không nhờ ai đó ở 

bưu điện đọc giùm?”. Ông nói:“Nó là con tôi, nó viết gì tôi đều biết cả”. Rồi ông lấy lại 

thư, xếp vào trong tủ cùng với những lá thư trước, những lá thư được bóc ra nhìn ngắm, 

chạm mặt rồi cất vào, không thiếu một lá, ngay cả những lá đầu tiên nét chữ còn non 

nớt… 

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào trường đại học. Một ngày khai trường 

đầu tiên không có bố. Bố tôi đã mất. Nhưng tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con 

đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời. 

       (Theo Nguyễn Ngọc Thuần) 

Câu 1(0.5 điểm): Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2 (0.5 điểm): Tìm một cụm chủ - vị có vai trò mở rộng câu trong câu: “Nhưng 

tôi biết bố sẽ đi cùng tôi trên những con đường mà tôi sẽ đi, suốt cả hành trình cuộc đời.” 

Câu 3 (1 điểm): Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu 

văn sau: “Ông xem từng con chữ, lấy tay chạm vào nó, rồi ép vào khuôn mặt đầy râu của 

ông.” 

Câu 4 (1 điểm): Theo em, tác giả muốn nói điều gì qua văn bản trên? 

Câu 5 (2.0 điểm): Từ nội dung văn bản ở phần đọc hiểu trên, em hãy viết một đoạn 

văn (khoảng 100 chữ), nêu cảm nhận của em về hình ảnh người bố và tình cảm của nhân 

vật “tôi” đối với bố. 

 

GỢI Ý:  

1.Phương thức biểu đạt chính: Tự sự 

2.HS tìm được 1 cụm C-V theo yêu cầu của đề bài.  

VD: bố sẽ đi, tôi sẽ đi… 
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3. Biện pháp tu từ: Liệt kê các hành động, cử chỉ của người cha: xem, chạm vào, ép, …Tác 

dụng: Thể hiện được sự nâng niu, trân trọng những lá thư của con và sâu thẳm hơn chính 

là tình thương yêu quý mến của người cha dành cho con. 

4.Đây là câu hỏi mở, tùy học sinh lựa chọn bức thông điệp theo cảm nhận của cá nhân, 

miễn là lí giải hợp lí. Dưới đây là một số nội dung gợi ý: 

- Tình cảm cha con là tình cảm thiêng liêng quý giá vì đây là tình cảm làm cơ sở cội nguồn 

cho tình yêu quê hương đất nước. 

- Chúng ta cần yêu thương trân trọng kính yêu bố của mình vì tình cảm bố dành cho chúng 

ta là vô cùng lớn lao, cao cả. 

- Người con yêu thương, thấu hiểu về bố nên viết về bố với tấm lòng trân trọng ngợi ca tự 

hào… 

(HS cần nêu ít nhất 2 nội dung) 

5.Nội dung:  

- Người bố trong văn bản luôn dành cho con những tình thương yêu sâu nặng, luôn dõi 

theo từng bước đi của con thể hiện qua sự nâng niu, trân trọng và gìn giữ những lá thư của 

con như một vật báu. 

- Tình cảm của người con: Kính yêu, trân trọng, tự hào về bố, cảm thấy xót xa hụt hẫng 

nuối tiếc khi bố không còn. 

 

ĐỀ 4: Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

Người ăn xin 

         Lúc ấy, tôi đang đi trên phố. Một người ăn xin già lọm khọm đứng ngay trước mặt 

tôi. Đôi mắt ông lão đỏ đọc và giàn giụa nước. Đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi thảm hại... 

Chao ôi! Cảnh nghèo đói đã gặm nát con người đau khổ kia thành xấu xí biết nhường 

nào! Ông già chìa trước mặt tôi bàn tay sưng húp, bẩn thỉu. Ông rên rỉ cầu xin cứu giúp. 

        Tôi lục tìm hết túi nọ túi kia, không có tiền, không có đồng hồ, không có cả một chiếc 

khăn tay. Trên người tôi chẳng có tài sản gì. 

        Người ăn xin vẫn đợi tôi. Tay vẫn chìa ra, run lẩy bẩy. Tôi chẳng biết làm cách nào. 

Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy kia:  

        - Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả. 

       Người ăn xin nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt ướt đẫm. Đôi môi tái nhợt nở nụ cười 

và tay ông cũng xiết lấy tay tôi:  

        - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi. - Ông lão nói bằng giọng 

khàn đặc.  

        Khi ấy, tôi chợt hiểu rằng: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được chút gì của ông lão. 

                                                               (Theo Tuốc-ghê-nhép)  

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.  

Câu 2. Cậu bé không có gì cho ông lão, nhưng ông lão lại nói: "Như vậy là cháu đã cho 

lão rồi". Em hiểu cậu bé đã cho ông lão cái gì? Theo em, cậu bé đã nhận được gì ở ông 

lão ăn xin? 

Câu 3. Xét về cấu tạo, câu: “Chao ôi!” trong văn bản trên thuộc kiểu câu nào? Có tác 

dụng gì?  

Câu 4. Em rút ra được bài học gì qua câu chuyện trên? 

GỢI Ý:  

Câu 1 - Phương thức biểu đạt chính : Tự sự. 


